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Với mục đích ngày càng minh bạch hóa việc thanh toán trong nền kinh tế quốc gia khi đất nước bước vào thời kỳ mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thị trường, thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị định 91/1993/NĐ-CP về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ ra đời để thực hiện nhu cầu đó. Tuy nhiên để phổ biến được văn hóa thanh toán mới, văn minh hiện đại vào đời sống người dân trên cả nước không phải một sớm một chiều có thể đạt được mà cần phải là cả chặng đường dài để đạt được kết quả mong muốn. Bài viết đi vào khái quát lại thực trạng  củahoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đồng thời đánh giá những thách thức có thể gặp phải trong tương lai và giải pháp đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian sắp đến.
Từ khóa:  Thẻ thanh toán, sec, POS
1. Thực trạng của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Ngay khi nghị định 91/1993/NĐ-CP về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt ra đời thay thế nghị định có từ những năm 60 về thanh toán không dùng tiền mặt thì hình thức thanh toán quan Sec là một trong những phương thức thanh toán đầu tiên được chọn lựa, tuy nhiên theo thời gian, mặc dù hình thức thanh toán qua Séc có nhiều thuận lợi trong thanh toán giao dịch và mua bán nhưng phương tiện thanh toán này có tần suất sử dụng ngày càng ít do tâm lý nghi ngại của các doanh nghiệp . Tính đến hiện nay, tỷ lệ thanh toán qua sec chỉ chiếm khoảng 2% trong tổng thanh toán phi tiền mặt.
Mãi đến năm 2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2001/NĐ-CP về hoạt động thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thay cho Nghị định 91 và Nghị định này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay, như vậy có thể thấy, trong suốt một thời gian dài, các văn bản quy phạm pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt chưa đi vào cuộc sống của người dân, chỉ mới có manh mún ở một vài tổ chức kinh tế. Theo khảo sát của các tổ chức thống kê cho thấy thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn rất phổ biến trong nền kinh tế. Chính vì điều đó, thanh toán bằng tiền mặt đã trở thành một thói quen trong đại bộ phận người dân, nghiễm nhiên trở thành một công cụ thanh toán không hạn chế về đối tượng và phạm vi sử dụng.
Quãng thời gian từ năm 2005 đến hết 2010 một trong các phương tiện thanh toán khá phổ biến trong thời gian này là thanh toán giao dịch qua máy ATM, máy POS, tuy nhiên tác dụng giảm khối lượng tiền mặt đưa vào lưu thông còn khá khiêm tốn.
Nguyên nhân của vấn đề này là do các máy ATM của phần lớn các ngân hàng thương mại còn chưa được hiện đại, 80% người sử dụng máy ATM là để rút tiền mặt, đồng thời các máy POS đặt tại các điểm chấp nhận thanh toán qua thẻ còn chưa được các ngân hàng giám sát chặt chẽ dẫn đến tình trạng các đại lý này tính phí thanh toán qua thẻ đối với khách hàng sử dụng, điều này tác động rất lớn đến những người có dự định sử dụng thẻ để thanh toán.
Theo Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12-2011, hình thức thanh toán qua thẻ chuyển sang một trang mới với nhiều hình thức thanh toán và nhiều tiện ích, các dịch vụ Mobile Banking được các khách hàng ưu tiên sử dụng do thời điểm này hầu hết người dùng đều sử dụng các điện thoại thông minh, có thể thực hiện giao dịch mọi lúc mọi nơi vô cùng tiện lợi và đơn giản, hình thức này hiện tại có khoảng 14 đến 15 triệu giao dịch được thực hiện hàng tháng với doanh số giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Ngoài ra còn nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác được ngân hàng chú trọng phát triển như Internet Banking, SMS Banking, Ví điện tử… nhằm hiện thực hóa Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh những phương thức thanh toán truyền thống như ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, các ngân hàng đã thực hiện nhiều dịch vụ, phương thức mới, hiện đại. Thẻ ngân hàng tiếp tục là phương tiện thanh toán đa dụng, tiện ích, được các ngân hàng chú trọng phát triển, có tốc độ phát triển nhanh
Sơ lược quá trình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2010-2016: 
	Tỷ trọng tiền mặt/tổng phương tiện thanh toán
	Năm 2010 chiếm 14,02%
	Cuối năm 2016 chiếm 12%
	Giảm hơn 2% trong vòng 6 năm

	Tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng
	Năm 2010 đạt 16,8 triệu tài khoản
	Cuối năm 2016 đạt 67,4 triệu tài khoản
	Tăng khoảng 50,6 triệu tài khoản

	Máy chấp nhận thẻ (POS)
	Cuối năm 2016 254.000 POS và 17.379 ATM
	Tăng lần lượt là 13,77% và 5,39% so với năm 2015

	Thẻ thanh toán
	Cuối năm 2016 phát hành đạt 110,8 triệu thẻ
	tăng 11,36% so với năm 2015 


(Nguồn: Vụ thanh toán Ngân hàng nhà nước)
2. Những thách thức trong tương lai của thanh toán qua không dùng tiền mặt
Theo thực tiễn chứng minh, thanh toán không dùng tiền mặt nếu được phát triển thì mang đến rất nhiều lợi ích cho quốc gia: thu hút được nhiều hơn các khoản tiền nhàn rỗi trong dân cư, qua đó tăng được nguồn cung cấp vốn cho đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh (kích thích tăng hệ số tạo tiền do lượng tiền mặt trong lưu thông ít), Ngân hàng Nhà nước nâng cao được khả năng kiểm soát dòng tiền trong nền kinh tế qua đó góp phần thúc đẩy hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, hỗ trợ các cơ quan chức năng tăng cường hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm kinh tế qua đó đóng góp ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, nâng cao lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, đối với những quốc gia có hệ thống ngân hàng chưa phát triển mạnh như Việt Nam hiện nay, việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt còn góp phần tái cấu trúc hoạt động ngân hàng thương mại một cách thiết thực và hiệu quả thông qua việc đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ngoài ra, việc không sử dụng tiền mặt trong lưu thông là một trong những thước đo quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các dịch vụ ngân hàng thương mại, bởi để thực hiện được các giao dịch điện tử đều phải thông qua hệ thống thanh toán điện tử ở từng ngân hàng.
Tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh những mặt đạt được, những khởi sắc đáng kể của thanh toán không dùng tiền mặt, vẫn còn những mặt hạn chế mà nếu không tiến hành khắc phục và phát triển một cách triệt để thì vấn đề đẩy mạnh thanh toán không dùng tiện mặt sẽ gặp những thách thức không nhỏ trong tương lai.
Thứ nhất, cơ sở hạ tầng công nghệ để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của các Ngân hàng thương mại còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thanh toán trong nền kinh tế, quy định thu phí giao dịch bằng tiền mặt qua các tổ chức cung ứng dịch vụ nhằm hạn chế thanh toán bằng tiền mặt nhưng đến nay, hầu như chưa có ngân hàng thương mại nào thực hiện.
Thứ hai, chất lượng dịch vụ trả lương qua tài khoản và chăm sóc khách hàng chưa tốt (máy ATM hết tiền, gặp trục trặc kỹ thuật, việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện chưa nhanh chóng, kịp thời.
Quá trình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt chỉ mới phát triển tại các thành phố lớn, quá trình thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt còn khá mới mẻ với phần lớn người dân thu nhập thấp và ở vùng nông thôn, vùng sâu, xa, cùng với tâm lý e dè, sợ rủi ro đã ngăn cản việc tiếp cận của người dân với phương tiện thanh toán này. Các thanh toán trong khu vực dân cư, đặc biệt là mua bán, trao đổi tại các chợ vẫn sử dụng tiền mặt.
Thứ ba, khó khăn còn đến từ việc các đơn vị kinh doanh không muốn chấp nhận sử dụng thẻ do một phần phải trả phí ngân hàng và sợ công khai doanh thu. Vì vậy, một số đơn vị chấp nhận thẻ dù đã ký hợp đồng chấp nhận thẻ với ngân hàng nhưng vẫn tìm nhiều cách hạn chế các giao dịch bằng thẻ của khách hàng như để máy cà thẻ vào nơi khuất, ưu tiên khách hàng trả tiền mặt…
Thực tế trên thế giới đã chứng minh, 10 quốc gia không dùng tiền mặt đứng đầu có tới hơn 80% số giao dịch được thực hiện mà không dùng tiền mặt. Con số này của Việt Nam chỉ là 3%. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, ở những nền kinh tế dựa nhiều vào tiền mặt, những vấn nạn từ tham nhũng dạng nhỏ đến rửa tiền quy mô lớn đều diễn ra phổ biến và khó đối phó hơn. Việc lạm dụng tiền mặt có thể dẫn tới những hệ lụy nguy hiểm.
Các khoản chi không chính thức là một vấn đề ngày càng đáng quan tâm vì ở mỗi thủ tục hành chính đều tiềm ẩn nguy cơ phát sinh chi phí không chính thức. Thông lệ tối ưu quốc tế cho phép cơ quan Nhà nước thu lệ phí để bù đắp các chi phí để làm thủ tục, cung cấp hồ sơ hoặc các dịch vụ khác nhưng với điều kiện phải niêm yết công khai và thu phí hợp pháp, được thanh toán dưới dạng không dùng tiền mặt và có biên lai đầy đủ. Do đó, Việt Nam cần khuyến khích tối ưu việc sử dụng các biện pháp nhằm áp dụng các cơ chế giao dịch không dùng tiền mặt giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với Nhà nước.
3. Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, trong đó đặt ra các mục tiêu, 10 nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong giai đoạn tới. Đây là một đề án lớn, phạm vi rộng, để đạt được mục tiêu của Đề án cần có sự nỗ lực, kết hợp nhiều giải pháp, có sự kết hợp chặt chẽ của các Bộ, Ngành, địa phương, trong đó ngành Ngân hàng đóng vai trò cơ bản.
Trên cơ sở đó Công văn số 343/NHNN-TT thông báo Về việc triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 do Ngân hàng nhà nước ban hành thông báo đến các tổ chức tín dụng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định 2545 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện các mục tiêu chính thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, thực hiện mục tiêu của kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử là 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 50% cá nhân, hộ gia đình ở các thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng. Tập trung phát triển một số phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần thúc đẩy Tài chính toàn diện (Financial Inclusion); tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán, nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020. 
[bookmark: _GoBack]Nhóm giải pháp thứ nhất, đó là thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người tiêu dùng, tăng cường lòng tin của người dân vào thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt áp dụng triệt để tại các khu vực nông thôn.
Việc tuyên truyền một cách cụ thể cho các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay trong nền kinh tế một cách thiết thực hơn chứ không phải tung hô cho các hình thức thanh toán mới sẽ khiến khách hàng hiểu hơn, nắm được ưu nhược điểm của từng hình thức, rồi từ đó tự quyết định chọn lựa hình thức phù hợp nhất với mình. Có như vậy, những thay đổi này mới thực sự xuất phát từ nhu cầu tự thân và mới khiến cho khách hàng xóa đi thói quen và tập quán thanh toán chi tiêu bằng tiền mặt. Một khi người dân có những hiểu biết đầy đủ về những tiện ích của phương tiện thanh toán này hơn thì họ sẽ cảm thấy an toàn hơn, thuận tiện và thoải mái hơn khi sử dụng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, từ đó tất yếu nảy sinh nhu cầu sử dụng.
Trên cơ sở đó, đẩy mạnh phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt dễ sử dụng và phổ thông phù hợp với điều kiện sử dụng tại các vùng nông thôn như thanh toán thông qua điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số nhằm đưa thanh toán không dùng tiền mặt phát triển sâu rộng hơn tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo. Tận dụng tối đa mạng lưới phân bổ phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại, hệ thống bưu điện, mạng lưới của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức công ty tài chính gắn với việc tuyên truyền, xây dựng chương trình phổ cập việc thanh toán không dùng tiền mặt đến với người dân.
Nhóm giải pháp thứ hai, đẩy mạnh thanh toán điện tử khu vực dịch vụ hành chính công đồng thời Ban hành một số chính sách khuyến khích thanh toán điện tử.
Có thể dễ dàng nhận thấy một điều hiện nay các tổ chức hành chính sự nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh nhà nước đang liên kết ngày một chặt chẽ với các Ngân hàng thương mại cổ phần trong các giao dịch thanh toán như thu, nộp thuế; giao dịch thương mại điện tử; thu phí, lệ phí, thủ tục hành chính; thanh toán cước, phí cho các dịch vụ thường xuyên, định kỳ như: Điện, nước, điện thoại, Internet, truyền hình cáp… với các chính sách khuyến mãi dành có người dân tham gia thanh toán qua Ngân hàng như việc tung ra các gói combo tài khoản – thẻ - thanh toán không thu phí đã góp phần đẩy nhanh việc dịch chuyển thanh toán truyền thống bằng tiền mặt trước đây sang thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân có thể dễ dàng nhận ra các tiện ích cũng như các ưu đãi mình được hưởng nếu tham gia thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ hành chính công
Đồng thời, ban hành các cơ chế, chính sách thích hợp về phí dịch vụ thanh toán để khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; quy định mức phí thanh toán chuyển khoản và mức phí nộp, rút tiền mặt tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng tăng mức phí giao dịch tiền mặt và giảm phí thanh toán không dùng tiền mặt; giảm mức phí áp dụng cho các giao dịch thanh toán liên ngân hàng; quy định về cách thức tính phí, cơ cấu phân bổ phí của các tổ chức vận hành các hệ thống thanh toán, đảm bảo mức phí hợp lý, tạo lập thị trường cạnh tranh bình đẳng, tránh độc quyền. Ngoài ra cần rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán; xem xét bổ sung quy định các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh phải mở tài khoản thanh toán tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để thực hiện các giao dịch thanh toán; ban hành quy định giao dịch mua bán bất động sản và những tài sản có giá trị lớn (như ô tô, xe máy, tàu thuyền,…) thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ hành chính công. Cụ thể, hoàn thiện, tăng cường kết nối xử lý giải pháp trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan trong ngành Tài chính (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) với hệ thống ngân hàng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử; nhất là thu, nộp thuế điện tử để hỗ trợ công tác quản lý, thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế điện tử.
Triển khai lắp đặt thiết bị POS, mPOS, ứng dụng phương thức thanh toán điện tử tiên tiến đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp công để thực hiện việc thu phí, lệ phí các thủ tục hành chính, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông và các dịch vụ công khác; phát triển và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công vụ của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
Tiếp tục mở rộng triển khai việc trả lương, thu nhập qua tài khoản; có các biện pháp vận động, khuyến khích để cán bộ, công chức, người lao động tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản (thực hiện chuyển khoản trực tiếp trên máy ATM, sử dụng thanh toán qua POS, sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại khác)
Nhóm giải pháp thứ ba, hiện đại hoá công nghệ và các hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt của các Ngân hàng thương mại
Tăng cường dịch vụ thanh toán thẻ; xây dựng, phát triển Hệ thống bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch thanh toán bán lẻ; hoàn thiện hệ thống thanh toán nội bộ của các ngân hàng; phát triển thanh toán điện tử phục vụ thương mại điện tử; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn.Trong đó, về tăng cường dịch vụ thanh toán thẻ, tiếp tục phát triển (cả về số lượng và chất lượng) kết hợp với sắp xếp hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả mạng lưới POS; phát triển mạng lưới POS dùng chung, thanh toán POS trên thiết bị di động (mPOS); tăng cường chấp nhận thanh toán thẻ trong các giao dịch thanh toán trực tuyến; mở rộng ra các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học...
Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ thanh toán hiện đại mới với chi phí hợp lý, tốc độ thanh toán nhanh, đơn giản, tiện dụng và chất lượng cao; khuyến khích phát triển các loại thẻ đa dụng, đa năng, thẻ phi vật lý, thẻ không tiếp xúc (để thu phí cầu đường, mua xăng dầu, mua vé xe buýt, đi taxi, chi trả bảo hiểm xã hội, thu học phí...).Xây dựng một hệ thống thanh toán hiện đại là mục tiêu dài hạn của ngành ngân hàng Việt Nam. Một hệ thống thanh toán được tổ chức tốt hơn, an toàn hơn, ít rủi ro hơn thì không chỉ làm tăng doanh số thanh toán, làm cho dịch vụ thanh toán ngày càng trở nên hoàn thiện hơn trong mắt của người tiêu dùng mà còn góp phần hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của các dịch vụ khác phát triển. Hiện đại hoá hệ thống thanh toán điện tử của ngân hàng sẽ giúp ngân hàng xây dựng được kết cấu hạ tầng hiện đại để cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng, ngày càng thoả mãn tốt hơn các nhu cầu của khách hàng, giảm chi phí vận hành, tăng cường hiệu quả quản lý và tăng hiệu quả kinh doanh.
Nhóm giải pháp thứ tư, xây dựng khung pháp lý liên quan đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.
Cần có những biện pháp trấn áp một cách có hiệu quả vấn đề liên quan đến gian lận trong hoạt động này. Gian lận phát sinh chủ yếu liên quan đến gian lận tài khoản thẻ và thẻ giả, tiếp sau là các loại hình khác như thẻ mất cắp, thất lạc… Trong đó, gian lận tài khoản thẻ thường xảy ra với các giao dịch không xuất trình thẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn đáng kể so với gian lận thẻ giả.
 Xây dựng khung pháp lý về thanh toán bằng tiền mặt và phí tiền mặt cần đảm bảo lợi ích của nền kinh tế, lợi ích của Nhà nước và nhân dân, là cơ sở để mọi thành viên trong xã hội tuân thủ. Vì vậy, khung pháp lý về thanh toán không tránh khỏi có những quy định mang tính hành chính, văn bản pháp lý đó không thể thỏa mãn ý muốn của mọi đối tượng trong việc thanh toán qua ngân hàng.
 Đẩy mạnh hoạt động thanh toán trong nền kinh tế bằng công nghệ nên chỉ coi là giải pháp hỗ trợ để thúc đẩy nhanh trong giao dịch thanh toán chứ không thể coi là phao cứu sinh cho tình trạng thanh toán bằng tiền mặt hiện nay. Cần có những biện pháp trấn áp một cách có hiệu quả vấn đề liên quan đến gian lận trong hoạt động này, khi đó thanh toán không dùng tiền mặt mới thực sự phát triển theo đúng nghĩa của nó.
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